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Trung tâm cộng đồng Shioji
Trường trung học cơ sở Shioji
Trường tiểu học Shioji
Nhà thi đấu Paloma Mizuho
Trung tâm phục hồi chức năng tổng hợp thành phố Nagoya
Trung tâm cộng đồng Yomei
Trường tiểu học Yomei
Trung tâm cộng đồng Yatomi
Trường trung học phổ thông Showa tỉnh Aichi
Trường trung học cơ sở Hagiyama
Trường tiểu học Yatomi
Trường tiểu học Nakane
Trường tiểu học Toyooka
Trung tâm cộng đồng Mizuho
Nhà thi đấu trường trung học phổ thông Zuiryo tỉnh Aichi
Nhà thi đấu Công ty Segi Gakuen
Trường trung học cơ sở Tsukata
Trường tiểu học Mizuho
Trung tâm cộng đồng Idota
Trường tiểu học Idota
Trung tâm cộng đồng Honami
Trường trung học cơ sở Tako
Trường tiểu học Honami
Trung tâm học tập suốt đời Mizuho
Trường tiểu học Horita
Trung tâm cộng đồng Takada
Trường tiểu học Takada

Hội quán Nihon Gaishi Mizuho
Trường trung học cơ sở Mizuhogaoka
Trường tiểu học Mitsurugi

Nhà thi đấu, Cơ sở Takiko (Yamanohata), 
Đại học thành phố Nagoya

4-9 Sawatari-cho
4-16 Otabako-cho
1-2 Otabako-cho
3-4 Tanabetori
1-2 Yatomi-cho Aza Mikan-yama
2-46 Matsusakae-cho
1-1 Mikan-yama-cho
82-2 Moronaga-cho
1-18 Tamamizu-cho
1-48 Ichioka-cho
4-23-1 Hinata-machi
50 Inomoto-cho
3-60 Zendana-cho
3-83-1 Tsukata-cho
2-1 Kitahara-cho
1-37 Daigi-cho
1-38 Tsukata-cho
2-46 Maki-cho
3-25-1 Idota-cho
1-46 Himemiya-cho
5-18 Kamiho-cho
5-16 Uchihama-cho
1-1-38 Kawagishi
2-27-3 Sosaku-cho
24-13 Shinkai-cho
1-7-1 Naorai-cho
4-1 Hoden-cho

1 Mizuho-cho Aza 
Yamanohata

2-4 Kameshiro-cho
3-28 Takata-cho
5-4-1 Kameshiro-cho

○
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○
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○
○
○

Không thể lánh nạn
Từ tầng 2 trở lên

○
○

Từ tầng 2 trở lên
Từ tầng 2 trở lên
Từ tầng 2 trở lên
Từ tầng 2 trở lên
Từ tầng 2 trở lên
Từ tầng 2 trở lên
Từ tầng 2 trở lên

○

○

Từ tầng 2 trở lên
○
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Số Vị trí Nước dâng do bão
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Tên cơ sở (Đóng dấu      )

Thời điểm tháng 6/2022

0 500

1：9.000

1.000m

0

1：25.000

500 1.000m

Từ 10,0m trở lên
5,0m ~ dưới 10,0m
3,0m ~ dưới 5,0m
1,0m ~ dưới 3,0m

Dưới 0,3m
0,3m ~ dưới 0,5m
0,5m ~ dưới 1,0m

Độ sâu ngập lụt

Từ 5,0m trở lênTừ 5,0m trở lên

3,0 ~ dưới 5,0m3,0 ~ dưới 5,0m

1,0 ~ dưới 3,0m1,0 ~ dưới 3,0m

0,5 ~ dưới 1,0m0,5 ~ dưới 1,0m

Dưới 0,3mDưới 0,3m
0,3 ~ dưới 0,5m0,3 ~ dưới 0,5m

Nước ngập đến tầng 3Nước ngập đến tầng 3

Nước ngập đến tầng 2Nước ngập đến tầng 2

Nước ngập đến tầng 1Nước ngập đến tầng 1

5,0m

3,0m

1,0m
0,5m 0,3m

Mức tiêu chuẩn ngập lụtMức tiêu chuẩn ngập lụt Dưới 12 giờ
12 giờ ~ dưới 1 ngày
Từ 1 ngày ~ dưới 3 ngày
Từ 3 ngày ~ dưới 1 tuần
Từ 1 tuần trở lên

Thời gian tiếp tục ngập 
sâu từ 0,5m trở lên

(Phần giải thích)
・ Ngập lụt, v.v... được thể hiện trong hình là cơn bão có áp suất khí quyển ngang với cơn bão 

Muroto, cơn bão lớn nhất từng được ghi nhận đã đổ bộ vào Nhật Bản Khu vực ngập lụt, độ sâu 
ngập lụt và thời gian ngập lụt liên tục được tính toán bằng mô phỏng trong trường hợp xảy ra 
lũ tràn do nước dâng do bão với (khí áp trung tâm 910hPa, bán kính 75km, tốc độ 73km/h) đi 
qua tuyến đường gây ảnh hưởng lớn nhất đến vịnh Mikawa và vịnh Ise khi triều cường. 
・ Khu vực ngập lụt, độ sâu ngập lụt và thời gian ngập lụt liên tục chỉ là giả định, có thể sẽ lớn 

hơn so với giả định tùy theo các điều kiện khác nhau. 
・ Bản đồ này được tạo dựa trên bản đồ khu vực giả định bị ngập lụt do nước dâng do bão do 

tỉnh Aichi công bố vào tháng 6/2021.

Đê chắn sóng
Là cơ sở để ngăn chặn thiệt hại do sóng thần và nước dâng do bão, v.v...

Trụ sở ứng phó thảm họa thành phố Nagoya - Trụ sở quận Mizuho (Tòa thị chính quận Mizuho) 
TEL/841-1521 (Tổng đài) 852-9212 ~ 7 (quay số trực tiếp) FAX/851-3317

Sơ tán đến địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định

Chú thích

Cơ quan hành chính nhà nước và địa phương (Đóng dấu □)

Quận Mizuho
Hình thể hiện thời gian ngập lụt liên tục

〇 Có nguy cơ xảy ra thảm họa (Đặc biệt khi ban hành thông tin sơ tán (chỉ thị sơ tán, v.v...) ) Nếu bạn không thể bảo vệ 
tính mạng của mình khi ở nhà, hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định phù hợp với loại thảm họa. 
〇 Trường hợp nước dâng do bão, một số địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định sẽ không thể đến lánh nạn vì có 
những khu vực mà độ sâu ngập lụt được giả định sẽ sâu hơn so với lũ lụt và lũ tràn do mưa. 
〇 Trường hợp chủ động sơ tán mà không tuân theo chỉ thị sơ tán, v.v..., vui lòng liên hệ trước với tòa thị chính quận để 
xác nhận nơi lánh nạn, v.v...

0

Địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định ở bên ngoài quận

Ranh giới 
khu vực

Trạm cứu hỏa Mizuho

Tòa thị chính quận MizuhoA
B Đội cứu hỏa đặc biệt Quân đoàn 4

Trạm cứu hỏa Mizuho, văn phòng chi nhánh HoritaC
D Văn phòng kinh doanh Mizuho, Cục hệ thống cấp thoát nước

Văn phòng công trình công cộng MizuhoE
F

Bản đồ này sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố được tạo vào năm 2015 và 2016. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉnh sửa tình trạng sau khi tạo nếu cần.　Bản đồ thông tin thảm họa sạt lở đất, tỉnh Aichi, hiển thị giấy phép Creative Commons 2.1 Nhật Bản (http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)

* Vui lòng xem các loại bản đồ cảnh báo nguy hiểm của các quận để biết về việc có thể lánh nạn đến địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định ở các 
quận khác hay không. Bản đồ cảnh báo nguy hiểm của tất cả các quận được đăng tải công khai trên trang web chính thức của thành phố Nagoya.

Bản đồ cảnh báo nguy hiểmBản đồ cảnh báo nguy hiểmNước dâng do bãoNước dâng do bão

Đường chui
Nơi xảy ra tình trạng đường bị ngập nước khi mưa to và bị cấm lưu thông.

Khu vực cảnh báo (đặc biệt) thảm họa sạt lở đất
Khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở đất.

(Ranh giới khu trường học là ước chừng. Vui lòng liên hệ với các tòa thị chính quận để biết chi tiết.)
Ranh giới khu vực trường học

Đây là nơi đầu tiên để bạn sơ tán đến để thoát khỏi nguy hiểm của thảm họa nhằm bảo vệ tính mạng.
Địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định


